
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0026067

(51)7
C04B 28/08; C04B 18/14; C04B 18/30; 
E01C 7/30; C09K 103/00; C09K 17/04; 
C09K 17/10; C02F 11/00; C04B 7/19

(13)  B

(21) 1-2012-03482 (22) 28/04/2011
(86) PCT/JP2011/060801 28/04/2011 (87) WO/2011/136395 03/11/2011
(30) 2010-104844 30/04/2010 JP; 2010-123994 31/05/2010 JP; 2010-294458 29/12/2010 

JP; 2011-036555 23/02/2011 JP
(45) 26/10/2020   391 (43) 25/03/2013   300A
(73) JFE Steel Corporation (JP)

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
(72) TAKAHASHI, Katsunori (JP); WATANABE, Keiji (JP); YABUTA, Kazuya (JP); 

HONDA, Hideki (JP); HAYASHI, Masahiro (JP); MATSUMOTO, Takeshi (JP); 
SUZUKI, Misao (JP); HAYASHIDO, Yasushi (JP).

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)

(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ĐÁ NHÂN TẠO
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đá nhân tạo, mà là đá có độ bền bằng hoặc 
lớn hơn so với độ bền của đá bán cứng theo kiểu ổn định bằng cách sử dụng một lượng lớn 
bùn như là đất nạo vét. Theo phương pháp sản xuất đá nhân tạo này, nhờ sự biến cứng 
hyđrat hóa nguyên liệu được trộn chứa bùn và chất kết dính, trong đó nguyên liệu được 
trộn đáp ứng được các điều kiện từ mục (a) đến mục (c) sau đây: (a) 40% thể tích hoặc cao 
hơn là bùn chứa trong 100% thể tích của nguyên liệu được trộn; (b) Chất kết dính được tạo 
ra từ ít nhất một chất được chọn bao gồm xỉ lò cao được nghiền thành hạt, xỉ lò cao được 
nghiền thành hạt mà chất kích thích kiềm được bổ sung vào, xi măng pooclăng xỉ lò cao và 
xi măng pooclăng thông thường, (c) lượng chất kết dính gấp 1,7 lần lượng hạt đất (hàm 
lượng chất rắn) trong bùn theo tỷ lệ khối lượng và thỏa mãn công thức sau đây: (Khối 
lượng xỉ lò cao được nghiền thành hạt + khối lượng vôi bột + khối lượng vôi tôi + khối 
lượng của xi măng pooclăng thông thường x 2)/(khối lượng nước trong nguyên liệu được 
trộn) <2,0. Khi tro bay tiếp tục được trộn vào nguyên liệu được trộn như một phần chất kết 
dính đáp ứng được theo công thức sau đây: (khối lượng xỉ lò cao được nghiền thành hạt + 
khối lượng vôi bột + khối lượng vôi tôi + khối lượng của xi măng pooclăng thông thường x 
2 + khối lượng tro bay x 0,35)/(khối lượng nước trong nguyên liệu được trộn)< 1,5.
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